
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3, Toà nhà An Phú Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

31/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  DẦU VÀ HÓA CHẤT QUỐC GIA VIỆT NAM

0314436090

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

2. In ấn 1811

3. Dịch vụ liên quan đến in 1812

4. Xây dựng nhà các loại 4100

5. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

7. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

8. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng;

4659

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ dược phẩm)

4669

11. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

15. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Sản xuất dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ (Không 
hoạt động tại trụ sở) 

1920

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  DẦU VÀ HÓA CHẤT QUỐC 
GIA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM NATIONAL OIL AND 
CHEMICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VNOC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.950.000.000 VNĐ

16. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
(Không hoạt động tại trụ sở) 

2211

17. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(Không hoạt động tại trụ sở) 

2220

18. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
(Không hoạt động tại trụ sở) 

2591

19. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Không hoạt động tại trụ sở) 

2592

20. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
(Không hoạt động tại trụ sở) 

2593

21. Sản xuất linh kiện điện tử
(Không hoạt động tại trụ sở) 

2610

22. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
(Không hoạt động tại trụ sở) 

2640

23. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
(Không hoạt động tại trụ sở) 

2710

24. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: 
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan (Không hoạt 
động tại trụ sở) 
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ khí dầu 
mỏ hóa lỏng LPG)
- Bán buôn dầu thô;

4661

25. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe
(Không hoạt động tại trụ sở) 

2930

26. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở) 

3320

27. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, bán ký gửi dầu nhờn

4610(Chính)

28. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

29. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001176008489 

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 23.5 – CT1 Vimeco, Phường Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: BT8/6 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

LÊ THÚY HÀ Nữ
02/01/1976 Kinh Việt Nam

15/03/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001176008489 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 23.5 – CT1 Vimeco, Phường Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: BT8/6 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THÚY HÀ Nữ

02/01/1976 Kinh Việt Nam

15/03/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công tyChức danh:
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